
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG VALLET KHU VỰC MIỀN NAM - NĂM 2019
khối Đại học

STT Họ tên Trường Khoa Chuyên ngành Niên Khoá Diện
1 1 Nguyễn Triều Hoàng Quân ĐH Bách Khoa CN Vật liệu Kỹ thuật vật liệu polyme 2015 A

2 2 Hoàng Đắc Dinh ĐH Bách Khoa Cơ khí Chế tạo máy 2015 A

3 3 Nguyễn Bảo Huy ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ điện tử 2016 A

4 4 Đặng Nguyễn Ngọc Minh ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Chế tạo 2016 A

5 5 Phạm Đức Huy ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2016 A

6 6 KHƯU NGUYỄN HỮU 
LỘC ĐH Bách Khoa Cơ khí Kĩ Thuật Cơ Điện Tử 2017 A

7 7 Trương Văn Đạt ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật dệt 2017 A

8 8 Nguyễn Chính Thụy ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Điện tử - Viễn thông 2015 B

9 9 Huỳnh Tiến Đạt ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điện 2015 A

10 10 Nguyễn Thị Bích Tuyền ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điện 2015 A

11 11 Nguyễn Anh Duy ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2016 A

12 12 Trần Tuấn Vũ ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2017 A

13 13 Ngô Tùng Lâm ĐH Bách Khoa Giao thông Kỹ thuật Hàng Không 2015 A

14 14 Nguyễn Thành Thông ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2017 A

15 15 Dương Đức Tín ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học Máy Tính 2017 A

16 16 Lý Minh Hoàng ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Viễn Thông 2014 B

17 17 Đỗ Hữu Thịnh ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2016 A

18 18 Võ Minh Triết ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Điện tử - Viễn thông 2016 A

19 19 Nguyễn Đăng Quang ĐH Bách Khoa KT Địa chất-Dầu khí Kĩ thuật dầu khí 2015 A

20 20 Mai Ngọc Trâm Anh ĐH Bách Khoa KT Hóa học Hóa Lý – Hóa Phân Tích 2015 B

21 21 Phan Thị Thúy Vi ĐH Bách Khoa KT Hóa học KT Hóa Lý & Hóa Phân Tích 2015 B

22 22 Nguyễn Đức Thành ĐH Bách Khoa KT Hóa học KT Hoá hữu cơ 2016 A

23 23 Lê Xuân Huy ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ 2016 A

24 24 Nguyễn Hoàng Tuấn ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ Thuật Hóa Lý - Hóa Phân Tích 2016 B

25 25 Lý Đức ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2017 A

26 26 Lê Minh Trung ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2017 A

27 27 Phạm Trương Thị Lệ Hiểu ĐH Bách Khoa Xây dựng Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp-Kỹ sư Tài Năng 2015 A

28 28 Nguyễn Duy Tuấn ĐH Bách Khoa Xây dựng Tài năng dân dụng 2016 A

29 29 Nguyễn Trí Lễ ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2016 A

30 1 Đặng Quách Gia Bình ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-Truyền 
Thông Công nghệ Thông tin (CLC) 2017 A

31 2 Phạm Quốc Yên ĐH Cần Thơ Công Nghệ Công nghệ kĩ thuật hóa học 2015 A

32 3 Trương Thị Huyền Trang ĐH Cần Thơ Công Nghệ Công nghệ kỹ thuật hóa học 2016 A

33 4 NGUYỄN THU HIỀN ĐH Cần Thơ Khoa học Tự Nhiên Toán ứng dụng 2015 A

34 5 Trần Thị Thanh Xuân ĐH Cần Thơ Môi Trường Khoa Học Môi Trường 2015 A

35 6 Lê Thị Thùy Nguyên ĐH Cần Thơ Môi Trường Lâm sinh 2016 A

36 7 Thạch Thị Mỹ Hồng Dung ĐH Cần Thơ Nông Nghiệp và Sinh học 
Ứng dụng Khoa học cây trồng 2015 A

37 8 Trần Tấn Chức ĐH Cần Thơ Sư Phạm Sư phạm Vật lý 2015 A

38 9 Nguyễn Quốc Khánh ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên 
tiến) 2015 A

39 10 Huỳnh Trung Hiếu ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên 
tiến) 2016 A
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40 1 Lê Nguyên Khang ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin CN Thông Tin 2015 A

41 2 Nguyễn Diệu Hiền ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin CN Thông Tin 2015 A

42 3 Trương Thành Đạt ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Khoa Học Máy Tính 2015 B

43 4 Hoàng Trung Hiếu ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Khoa học máy tính 2015 A

44 5 Diệp Gia Hân ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 B

45 6 Trần Mai Khiêm ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 B

46 7 Trang Trung Hoàng Phúc ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 A

47 8 Lê Tấn Hưng ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2017 A

48 9 Hồ Nguyễn Hải Tuấn ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2017 A

49 10 Phạm Nguyễn Đông 
Khanh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Địa Chất Địa chất Dầu Khí 2015 A

50 11 Ngô Quang Thiên ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học 2016 A

51 12 Võ Đỗ Tiến Tra ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Công nghệ kĩ thuật hoá học 2017 A

52 13 Lý Nhật Minh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Kỹ thuật Hạt nhân 2015 A

53 14 Nguyễn Thị Thảo Vy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý hạt nhân 2015 A

54 15 Huỳnh Lê Thu Thảo ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý hạt nhân 2015 A

55 16 Võ Công Phát ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Kỹ thuật Hạt nhân 2016 A

56 17 Lê Hữu Thông ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý lý thuyết 2016 A

57 18 Hồ Quốc Trung ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật Lý Lý Thuyết 2016 A

58 19 Kiều Quang Tuấn ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý lý thuyết 2017 A

59 20 Lê Thị Bảo Ngọc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Môi Trường Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 2015 A

60 21 Nguyễn Kỳ Phát ĐH Khoa học Tự nhiên Sinh Công nghệ Sinh học Công nghiệp 2015 A

61 22 Trần Thị Hằng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh Công Nghệ Sinh Học Y Dược 2015 A

62 23 Phan Văn Thạch ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh Công nghệ sinh học Y dược 2015 A

63 24 Trần Duy Thiện ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh 2017 A

64 25 Ngô Thị Thanh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Toán - Tin Toán - Tin ứng dụng 2016 A

65 26 Nguyễn Trung Nghĩa ĐH Khoa Học Tự Nhiên Toán - Tin học 2017 A

66 1 Nguyễn Khánh Hân ĐH Kinh Tế Công Nghệ Thông Tin Kinh 
Doanh (Tin học quản lý) Thương mại điện tử 2017 A

67 2 Huỳnh Thị Thanh Tú ĐH Kinh Tế Kế toán - Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 2015 A

68 3 Nguyễn Thị Anh Thư ĐH Kinh Tế Kế toán - Kiểm toán Kiểm toán 2015 A

69 4 Nguyễn Thị Cẩm Châu ĐH Kinh Tế Kinh Doanh Quốc Tế - 
Marketing Kinh Doanh Quốc Tế 2016 A

70 5 Phan Khánh Liên ĐH Kinh Tế Kinh doanh quốc tế - 
Marketing Kinh Doanh Quốc Tế 2017 A

71 6 Đỗ Hữu Nhân ĐH Kinh Tế Kinh tế phát triển Kinh tế học ứng dụng 2016 A

72 7 Trần Thị Minh Ngân ĐH Kinh Tế Quản trị Quản trị 2015 A

73 8 Nguyễn Đức Hảo Cầu ĐH Kinh Tế Tài chính doanh nghiệp Tài chính 2016 A

74 9 Nguyễn Thị Hoàng Duyên ĐH Kinh Tế Thương mại - Du lịch - 
Marketing Ngoại Thương 2015 A

75 10 Lê Thị Nhật Linh ĐH Kinh Tế Thương mại - Du lịch - 
Marketing Ngoại Thương 2017 A

76 1 Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Kinh Tế Luật Hệ thống thông tin Thương Mại Điện Tử 2015 A

77 2 Nguyễn Thị Lài ĐH Kinh Tế Luật Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý 2016 A

78 3 Đoàn Triệu Hương Trinh ĐH Kinh Tế Luật Kế toán - Kiểm toán Kế toán 2017 A

79 4 Lê Thị Phụng ĐH Kinh Tế Luật Kinh Tế Kinh tế học 2015 A

80 5 Phạm Bá Chúc ĐH Kinh Tế Luật KT Đối Ngoại Kinh tế đối ngoại 2015 A

81 6 Nguyễn Thị Hoài Anh ĐH Kinh Tế Luật KT Đối Ngoại Kinh tế đối ngoại 2016 A
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82 7 Bùi Thị Hồng Thi ĐH Kinh Tế Luật Luật Luật Tài chính ngân hàng (Cử nhân tài 
năng) 2015 A

83 8 Đỗ Thị Bích Phương ĐH Kinh Tế Luật Luật kinh tế Luật Thương mại Quốc tế 2016 A

84 9 Lê Thị Phương ĐH Kinh Tế Luật Quản trị kinh doanh Marketing 2016 A

85 10 Cao Ngọc Mỹ Tiên ĐH Kinh Tế Luật Tài chính - Ngân hàng Tài chính 2016 A

86 1 Đào Huỳnh Phúc ĐH Sư Phạm Hóa Sư Phạm Hoá Học 2015 A

87 2 Nguyễn Anh Khoa ĐH Sư Phạm Hóa Sư Phạm Hóa Học 2015 A

88 3 Tạ Thanh Trung ĐH Sư Phạm Lý Sư Phạm Vật lý 2016 A

89 1 Phan Đăng Quới Tử ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật CN hoá học và Thực phẩm Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 2015 A

90 2 Trần Lê Huy ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 2015 A

91 3 Tiêu Anh Dân ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt 2015 A

92 4 Nguyễn Hữu Nam ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công nghệ kỹ thuật ô tô 2016 A

93 5 Nguyễn Thị Như Thùy ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công nghệ kỹ thuật ô tô 2016 A

94 6 Nguyễn Khánh Duy ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công nghệ kỹ thuật Ô tô 2017 A

95 7 Tôn Quốc Khang ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đào tạo chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng 2017 A

96 8 Huỳnh Thị Ngọc Sang ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đào tạo chất lượng cao Công nghệ may 2017 A

97 9 Trần Đình Sang ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Điện-Điện tử Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự 
động hóa 2015 A

98 10 Nguyễn Lê Anh Nhật ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Xây dựng và Cơ học ứng 
dụng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng 2017 A

99 1 Đặng Ngọc Kim Trang ĐH Y Dược Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học Gây mê hồi sức 2015 A

100 2 Phạm Thanh An ĐH Y Dược Khoa Dược Chuyên ngành Quản lý cung ứng 
thuốc 2014 B

101 3 Trịnh Thị Hồng Anh ĐH Y Dược Khoa Dược Dược lâm sàng 2014 A

102 4 Lê Hồng Phương ĐH Y Dược Khoa Dược Quản lý cung ứng thuốc 2014 A

103 5 Phùng Ngọc Cẩm Tiên ĐH Y Dược Khoa Dược 2015 B

104 6 Thái Huế Ngân ĐH Y Dược Khoa Dược 2015 A

105 7 Nguyễn Trần Minh Đức ĐH Y Dược Khoa Y Bác sĩ Đa khoa 2016 B

106 8 Nguyễn Thị Hảo ĐH Y Dược Khoa Y 2016 A

107 9 Lê Duy Khương ĐH Y Dược Khoa Y 2016 A

108 10 Huỳnh Hoàng Huy ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2017 A

109 11 Trần Ngọc Phương Thảo ĐH Y Dược Răng Hàm Mặt BS Răng Hàm Mặt 2015 A

110 12 Nguyễn Thị Thanh Tiên ĐH Y Dược Y tế Công cộng CN Y tế Công Cộng - Định hướng 
Dịch tể học 2015 A
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